
1/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214651289 Vũ Ngọc Tuấn Anh MGT 296 BJ K29QDM

2 29208165187 Phan Thị Minh Ánh MGT 296 BJ K29QTD

3 29212362011 Lê Phạm Nguyên Bảo MGT 296 BJ K29QTM

4 29219334901 Đinh Duy Bảo MGT 296 BJ K29PSU-QTH

5 29204659718 Phạm Thị Diễm MGT 296 BJ K29QTM

6 28214351719 Nguyễn Trung Đức MGT 296 BJ K28QTH

7 29214658509 Nguyễn Văn Nhật Duy MGT 296 BJ K29QDM

8 29204634578 Trần Thu Duyên MGT 296 BJ K29QDM

9 29204648102 Nguyễn Thị Hà MGT 296 BJ K29QTM

10 29214542134 Trần Quang Hải MGT 296 BJ K29QLC

11 29204634757 Vy Thị Hoa MGT 296 BJ K29QDM

12 29214630770 Lê Đức Huy MGT 296 BJ K29QDM

13 29204637298 Bùi Thị Ngọc Huyền MGT 296 BJ K29QDM

14 29214300079 Hồ Phan Minh Khoa MGT 296 BJ K29QTH

15 27212201056 Trần Đăng Khôi MGT 296 BJ K27QTM NỢ HP

16 29204661609 Phạm Thị Diệu Linh MGT 296 BJ K29QTM

17 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh MGT 296 BJ K29QTD

18 28214651244 Trần Công Gia Luân MGT 296 BJ K29QDM NỢ HP

19 28208003727 Huỳnh Thị Trúc Ly MGT 296 BJ K28QTH
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2/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214601844 Võ Thành Nam MGT 296 BJ K28QTM

2 28204636526 Huỳnh Thuý Ngân MGT 296 BJ K28QTM NỢ HP

3 28204326072 Trần Thị Bích Ngọc MGT 296 BJ K28QTH

4 28204606744 Dương Vỏ Thảo Nguyên MGT 296 BJ K28QTH

5 28214603395 Lê Ích Nhân MGT 296 BJ K28QTH

6 29204560358 Hồ Thị Yến Nhi MGT 296 BJ K29QLC

7 29204635528 Nguyễn Ngọc Yến Nhi MGT 296 BJ K29QTM

8 29204658511 Trương Lê Bích Nhị MGT 296 BJ K29QLC

9 29214556317 Võ Đại Phước MGT 296 BJ K29QLC

10 27212142107 Lê Phước Anh Phương MGT 296 BJ K27QTH

11 29208264463 Phan Phạm Diệu Quyên MGT 296 BJ K29QTN

12 28204131735 Phan Như Quỳnh MGT 296 BJ K28QEC

13 29204624432 Lê Diễm Quỳnh MGT 296 BJ K29QDM

14 29204648551 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 296 BJ K29QDM

15 29204649600 Nguyễn Như Quỳnh MGT 296 BJ K29QDM

16 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh MGT 296 BJ K29QTD

17 28211132532 Võ Hồng Sơn MGT 296 BJ K28QDM

18 29204620209 Phạm Thị Băng Tâm MGT 296 BJ K29QDM

19 28212305052 Nguyễn Nhật Tân MGT 296 BJ K28QDM
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3/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214644619 Nguyễn Văn Tân MGT 296 BJ K29QTD

2 29204557537 Nguyễn Thị Thanh MGT 296 BJ K29QLC

3 28205206546 Dương Thị Hoàng Thi MGT 296 BJ K28QTH NỢ HP

4 29214659812 Nguyễn Tấn Thi MGT 296 BJ K29QDM

5 29204658125 Trần Thanh Trà MGT 296 BJ K29QTM

6 28204102064 Nguyễn Thị Mai Trang MGT 296 BJ K28QEC

7 28204702192 Ngô Ngọc Đoan Trang MGT 296 BJ K28QEC

8 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú MGT 296 BJ K29QTM

9 28204605522 Trương Huỳnh Tú Uyên MGT 296 BJ K29QDM

10 29204640691 Lê Thị Xuân Về MGT 296 BJ K29QDM

11 29204659497 Bùi Thị Yến Vy MGT 296 BJ K29QDM NỢ HP

12 29208259945 Phan Thị Tường Vy MGT 296 BJ K29QTN

13 29214553033 Trần Duy Anh MGT 296 BP K29QLC

14 29204657849 Nguyễn Thị Phương Dung MGT 296 BP K29QTM

15 29212346006 Nguyễn Trần Minh Duy MGT 296 BP K29QLC

16 29204555805 Cao Thị Mỹ Duyên MGT 296 BP K29QLC

17 29204720120 Lê Đồng Khánh Duyên MGT 296 BP K29QTD

18 29204824421 Dương Ngọc Duyên MGT 296 BP K29QEC

19 29212280314 Lê Bùi Văn Giang MGT 296 BP K29QTM

20 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà MGT 296 BP K29QTM

21 29204363163 Nguyễn Trần Thu Hằng MGT 296 BP K29QTH

22 29204334738 Trần Thị Ngọc Hoa MGT 296 BP K29QTH

23 29214500043 Nguyễn Văn Hoàng MGT 296 BP K29QLC

24 29212280317 Nguyễn Quốc Hưng MGT 296 BP K29QTM

25 29214556394 Nguyễn Văn Kiên MGT 296 BP K29QLC

26 29204357917 Nguyễn Thị Linh MGT 296 BP K29QTM
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4/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204651940 Lê Thị Lộc MGT 296 BP K29QDM

2 29214557549 Doãn Đắc Luận MGT 296 BP K29QLC

3 29204147141 Nguyễn Thị Kim Ly MGT 296 BP K29QEC

4 29204664317 Trương Thị Mỹ Na MGT 296 BP K29QTM

5 29204757841 Huỳnh Thị Thanh Ngân MGT 296 BP K29QTD

6 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân MGT 296 BP K29QTD

7 29204147099 Đặng Thị Kim Ngọc MGT 296 BP K29QEC

8 29205158020 Phạm Thị Như Ngọc MGT 296 BP K29QEC

9 29209430750 Trần Thị Minh Nguyệt MGT 296 BP K29QLC

10 29214665225 Trần Hoài Nhân MGT 296 BP K29QDM

11 29204150738 Phan Thị Hoàng Như MGT 296 BP K29QEC

12 29204131992 Lê Nguyễn Hồng Oanh MGT 296 BP K29QEC

13 29210223606 Trịnh Đình Phú MGT 296 BP K29QLC

14 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc MGT 296 BP K29QTM

15 29204665776 Du Thị Thu Phương MGT 296 BP K29QTM

16 29210240716 Trương Công Ngọc Quý MGT 296 BP K29QEC

17 28211225981 Phạm Lê Công Quyền MGT 296 BP K28QTN

18 29212345032 Trịnh Châu Sơn MGT 296 BP K29QEC

19 29208065085 Nguyễn Triệu Minh Tâm MGT 296 BP K29QTM

20 28212701677 Trần Văn Thắng MGT 296 BP K28QDM NỢ HP

21 29204145141 Lê Phương Thảo MGT 296 BP K29QEC

22 29204556003 Lê Huyền Phương Thảo MGT 296 BP K29QLC

23 29214858267 Võ Quốc Thích MGT 296 BP K29QLC

24 29204623664 Thạch Phương Diệu Thiện MGT 296 BP K29QEC

25 29204658556 Dương Thị Anh Thư MGT 296 BP K29QTM

26 29212354402 Trần Tấn Tiến MGT 296 BP K29QEC
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5/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214404265 Nguyễn Phú Vân Tịnh MGT 296 BP K28QTN

2 29204352959 Võ Thị Thùy Trang MGT 296 BP K29QTH

3 29204357285 Huỳnh Thị Mỹ Trinh MGT 296 BP K29QTM

4 29212721156 Mai Quý Tú MGT 296 BP K29QLC

5 29214637601 Phạm Viết Anh Tú MGT 296 BP K29QDM

6 29214354183 Trần Văn Tuấn MGT 296 BP K29QTH

7 29214556817 Lê Quang Tùng MGT 296 BP K29QLC

8 29214565462 Đỗ Tràng Vinh MGT 296 BP K29QLC

9 29208120733 Đặng Thị Minh Yến MGT 296 BP K29QTH

10 29204661373 Huỳnh Thị Kim Á MGT 296 BV K29QTM

11 29204633530 Đặng Bảo Anh MGT 296 BV K29QDM

12 29214465814 Nguyễn Ngọc Gia Bảo MGT 296 BV K29QTN

13 28210200438 Phan Trần Tuấn Đạt MGT 296 BV K29QLC

14 29214565305 Phạm Cường Doanh MGT 296 BV K29QLC

15 29214360674 Hoàng Ngọc Dương MGT 296 BV K29QTH

16 29204342034 Nguyễn Ngọc Linh Giang MGT 296 BV K29QTH

17 29204459552 Nguyễn Thị Hiền MGT 296 BV K29QTN

18 29211149524 Vũ Duy Hoàng MGT 296 BV K29QTH

19 29214358689 Phan Phước Hoàng MGT 296 BV K29QTH

20 29214144630 Nguyễn Ngọc Quốc Huy MGT 296 BV K29QEC

21 29214321255 Võ Trần Minh Huy MGT 296 BV K29QTH

22 29216261296 Võ Hồ Thanh Huy MGT 296 BV K29QTH

23 29204635027 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MGT 296 BV K29QDM

24 29214565531 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang MGT 296 BV K29QLC

25 29214556290 Trương Dương Khánh MGT 296 BV K29QLC

26 29204625442 Nguyễn Phương KhánhLinh MGT 296 BV K29QDM

27 29212255275 Ngô Văn Linh MGT 296 BV K29QLC
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6/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29209321386 Phùng Gia Mẫn MGT 296 BV K29QTN

2 29214154214 Nguyễn Tiến Mạnh MGT 296 BV K29QEC

3 28214606222 Phạm Tuấn Minh MGT 296 BV K28QTM

4 29204664036 Nguyễn Thị Diệu My MGT 296 BV K29QTM

5 29206561392 Huỳnh Thị Li Na MGT 296 BV K29QDM

6 29214565506 Bùi Đức Nam MGT 296 BV K29QLC

7 29208431061 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MGT 296 BV K29QEC

8 29204455270 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh MGT 296 BV K29QTN

9 29204165614 Trương Thị Mỹ Phúc MGT 296 BV K29QEC

10 29214356565 Võ Hữu Phúc MGT 296 BV K29QTH

11 29204327725 Lê Phạm Hoài Phương MGT 296 BV K29QEC

12 29214361306 Phan Thanh Sinh MGT 296 BV K29QTH

13 29214659860 Lê Hữu Thắng MGT 296 BV K29QTM

14 29204659858 Võ Nguyễn Như Thảo MGT 296 BV K29QTM

15 29208153303 Huỳnh Thị Tâm Thiện MGT 296 BV K29QDM

16 29206258355 Phan Thị Thủy Tiên MGT 296 BV K29QTM

17 28204753480 Phạm Ánh Trâm MGT 296 BV K28QEC

18 29204650923 Phạm Ngọc Trâm MGT 296 BV K29QTH

19 29204955570 Bùi Kiều Ngọc Trâm MGT 296 BV K29QTN

20 29208034911 Nguyễn Thị Thùy Trâm MGT 296 BV K29QTH

21 29204637342 Võ Thị Bảo Trân MGT 296 BV K29QDM

22 29214563521 Nguyễn Đình Trung MGT 296 BV K29QLC

23 29204659134 Phạm Thị Thu Vân MGT 296 BV K29QTM

24 29209452618 Huỳnh Thị Thu Vân MGT 296 BV K29QDM

25 29214658246 Phan Văn Hùng Vỹ MGT 296 BV K29QTM

26 29206563473 Nguyễn Thị Như Ý MGT 296 BV K29QTM

27 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh MGT 296 DL K28HP-QLC
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7/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204652760 Nguyễn Thị Vân Anh MGT 296 DL K29QTD

2 29204659773 Nguyễn Hà Chi MGT 296 DL K29QTM

3 29214350646 Trần Thị Kim Chi MGT 296 DL K29QTH

4 29206656830 Dương Khánh Đan MGT 296 DL K29QTD

5 29214144675 Bùi Hải Đăng MGT 296 DL K29QEC

6 29214646463 Văn Công Đạt MGT 296 DL K29QDM

7 29206662142 Phan Thị Thúy Diễm MGT 296 DL K29QTD

8 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên MGT 296 DL K29QTD

9 29204756023 Nguyễn Châu Giang MGT 296 DL K29QTD

10 29204764590 Nguyễn Khánh Hà MGT 296 DL K29QTD

11 29204557100 Nguyễn Thị Hạ MGT 296 DL K29QTD

12 29204758786 Mai Thúy Hằng MGT 296 DL K29QTD

13 29214354513 Nguyễn Đình Huy MGT 296 DL K29QTH

14 29214564040 Lê Quốc Huy MGT 296 DL K29QLC

15 28214503232 Đặng Quốc Khải MGT 296 DL K28HP-QLC

16 29204624032 Đặng Nguyễn Trúc Linh MGT 296 DL K29QDM

17 29209326087 Nguyễn Ngọc Bảo Linh MGT 296 DL K29QTD

18 29209351472 Trần Thị Khánh Linh MGT 296 DL K29QTM

19 29214659042 Thái Ngọc Long MGT 296 DL K29QTM

20 29204737118 Võ Thị Thảo Ly MGT 296 DL K29QTD

21 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly MGT 296 DL K29QTD
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8/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204757157 Bùi Thiên Lý MGT 296 DL K29QTD

2 29214658593 Nguyễn Văn Minh MGT 296 DL K29QTM

3 29204353887 Nguyễn Lê Hồng My MGT 296 DL K29QTM

4 29204622905 Nguyễn Lê Quỳnh Nga MGT 296 DL K29QTM

5 29204758863 Phan Lê Như Ngọc MGT 296 DL K29QTD

6 28204322650 Phạm Thị Nguyên MGT 296 DL K28QTH

7 29214757150 Niê Nguyễn Cao Nguyên MGT 296 DL K29QTD

8 29204759139 Trần Thị Ái Nhân MGT 296 DL K29QTD

9 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật MGT 296 DL K29QTD

10 29204363621 Tống Thị Yến Nhi MGT 296 DL K29QTH

11 29204759971 Dương Kiều Nhi MGT 296 DL K29QTD

12 29204640281 Phùng Mai Thảo Như MGT 296 DL K29QTM

13 29204454923 Lê Thị Oanh MGT 296 DL K29QTN

14 30214353618 Nguyễn Hải Phương MGT 296 DL K30QTH

15 29206524440 Lê Nhật Quỳnh MGT 296 DL K29QTN

16 29204758187 Lê Thị Ngọc Sim MGT 296 DL K29QTD

17 28214134979 Nguyễn Tiến Tân MGT 296 DL K28QEC

18 29204758787 Phạm Thị Thái MGT 296 DL K29QTD

19 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo MGT 296 DL K29QTM

20 29204623661 Trần Thị Như Thùy MGT 296 DL K29QDM

21 28204103574 Nguyễn Thị An Thuyên MGT 296 DL K28QEC
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9/10

MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28219243189 Nguyễn Văn Uy Tín MGT 296 DL K28QEC

2 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm MGT 296 DL K29QTD

3 29204755538 Lê Trần Thu Trinh MGT 296 DL K29QTD

4 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc MGT 296 DL K29QTD

5 29204755474 Nguyễn Khánh Vân MGT 296 DL K29QEC

6 29204644792 Mai Thị Trúc Vy MGT 296 DL K29QDM

7 29204745880 Hà Nguyễn Nhật Vy MGT 296 DL K29QTD

8 29214563633 Lê Văn Đại MGT 296 R K29QLC

9 29214635042 Võ Tấn Đạt MGT 296 R K29QDM

10 29204661727 Nguyễn Thị Như Hà MGT 296 R K29QDM

11 29204133152 Nguyễn Hữu Khánh Hân MGT 296 R K29QEC

12 29204621612 Nguyễn Thị Thanh Hiền MGT 296 R K29QDM

13 29204654201 Hồ Thị Kim Huệ MGT 296 R K29QDM

14 29214564039 Đặng Quốc Huy MGT 296 R K29QLC

15 29214634786 Nguyễn Trọng Khang MGT 296 R K29QDM

16 29214659797 Bùi Ngọc Duy Khoa MGT 296 R K29QDM

17 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên MGT 296 R K29QNT

18 29214662091 Huỳnh Tấn Lộc MGT 296 R K29QDM

19 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân MGT 296 R K29QTM

20 29214639396 Nguyễn Hữu Nghị MGT 296 R K29QDM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ
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MÔN THI : MGT 296 (BJ-BP-BV-DL-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/06/2025   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204150434 Trương Tâm Như MGT 296 R K29QEC

2 29204641104 Trần Thị Thiên Nữ MGT 296 R K29QDM

3 29204624534 Trần Mi Uyển Ny MGT 296 R K29QDM

4 29214663174 Nguyễn Xuân Phú MGT 296 R K29QTM NỢ HP

5 29204150451 Nguyễn Thị Xuân Phương MGT 296 R K29QEC

6 29214557202 Trần Văn Quân MGT 296 R K29QLC

7 29214659618 Lê Văn Minh Quân MGT 296 R K29QTM

8 29214353032 Phan Đức Xanh Rin MGT 296 R K29QTH

9 29204655639 Lê Thị Tâm MGT 296 R K29QDM

10 29204644670 Phan Lê Tuyết Thu MGT 296 R K29QDM

11 29204645462 Nguyễn Thái Bảo Trân MGT 296 R K29QTM

12 29206845299 Bùi Thị Thu Trang MGT 296 R K29QDM

13 29204622950 Hồ Hoàng Trinh MGT 296 R K29QDM

14 29214634864 Nguyễn Hữu Trung MGT 296 R K29QDM

15 29214752845 Trương Đình Tuân MGT 296 R K29QTD

16 29204638132 Nguyễn Thị Hồng Vi MGT 296 R K29QDM

17 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy MGT 296 R K29QTH

18 29204345209 Đoàn Thị Như Ý MGT 296 R K29QTH

19 29204355005 Đoàn Thị Như Ý MGT 296 R K29QTH

20 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến MGT 296 R K29QTH

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN


